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THỐNG KÊ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
CỦA CÁN BỘ KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ

GIAI ĐOẠN 2012-2016

1. Đề tài/chương trình/dự án trong nước/quốc tế
1.1. Đề tài/chương trình/dự án trong nước trong nước

Stt Tên đề tài/chương trình/dự án Loại đề tài
Thời gian 
thực hiện

Chủ 
nhiệm 
đề tài

Cán bộ Khoa chủ trì đề tài

1. 1Vấn đề phát triển xã hội và quản lý phát 
triển xã hội ở Tây Nguyên. Đề tài cấp nhà 
nuớc. Mã số TN3/X07

Đề tài cấp Nhà nước 
Thuộc chương trình 
KH&CN trọng điểm 
cấp nhà nước KHCN-
TN/11-15

2012-2014
Phạm 
Ngọc 
Thanh

2. Nghiên cứu, phân tích hệ thống khoa học, 
công nghệ và đổi mới/sáng tạo Việt Nam 
trong xu thế hội nhập KH&CN quốc tế - 
KX06.06/11-15

Đề tài cấp Nhà nước 
thuộc Chương trình 
KH&CN trọng điểm 
cấp Nhà nước 
KX06/11-15: “Nghiên 
cứu và Phát triển hội 
nhập quốc tế về 
KH&CN”

2013-2015
Đào 

Thanh 
Trường 

3. Nghiên cứu, tổng kết và đánh giá hoạt 
động đào tạo, hoạt động khoa học của lĩnh 
vực xã hội-nhân văn từ 1945 đến nay (Qua 
nghiên cứu và khảo sát trường hợp Đại học 
Văn khoa, Đại học Tổng hợp Hà Nội và 
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn -
Đại học Quốc gia Hà Nội).

Đề tài Quốc gia trọng 
điểm, Mã số: QGTĐ.12 
– 17

2012-2017
Phạm 
Xuân 
Hằng

4. Nghiên cứu kinh nghiệm về tổ chức và 
hoạt động chuyển giao công nghệ  của 
Australia, đề xuất mô hình tổ chức và hoạt 
động chuyển giao công nghệ phù hợp cho 
Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Đề tài Nghị định thư 
hợp tác với Australia
Đề tài cấp Nhà nước 2014-2016

Trần 
Văn 
Hải 

5. Biến đổi định hướng giá trị giảng viên và 
ảnh hưởng của nó đến thiết chế quản lý đại 
học (Qua nghiên cứu trường hợp Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Đề tài cấp cơ sở, 
Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn 2010-2012

Phan 
Hồng 
Giang

6. Hoàn thiện các quy định của pháp luật để 
quản lý việc định giá tài sản trí tuệ ở Việt 
Nam

Đề tài cấp cơ sở, 
Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn

04.2011-
04.2012

Hoàng 
Lan 

Phương
7. Vận dụng lý thuyết tổ chức học hỏi vào 

việc nâng cao năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị 
trường và hội nhập quốc tế

Đề tài cấp cơ sở, 
Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân 
văn, Mã số: CS.2013.07

6/2013-
6/2014

Vũ Thị 
Cẩm 

Thanh

8. Tạo dựng tài sản trí tuệ nhằm nâng cao 
năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa

Đề tài cấp cơ sở, 
Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn

6/2013-
6/2014

Hoàng 
Thị Hải 

Yến
9. Vai trò của tổ chức R&D trong kiến tạo 

thiết chế quản lý môi trường vì sự phát 
Đề tài cấp cơ sở, 
Trường Đại học Khoa 2016 Vũ Hải 

Trang
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triển bền vững (Nghiên cứu trường hợp: 
Viện Công nghệ môi trường và Trung tâm 
Tư vấn và Công nghệ môi trường)

học Xã hội và Nhân văn

Cán bộ của Khoa tham gia
1. Nghiên cứu đề xuất chính sách phát triển 

nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của 
Việt Nam để tích cực chủ động tham gia 
vào các tổ chức quốc tế trong một số lĩnh 
vực ưu tiên (lĩnh vực KH&CN ưu tiên)

Đề tài cấp Nhà nước 
Thuộc Chương trình 
KH&CN trọng điểm 
cấp nhà nước giai đoạn 
2011-2015 “Nghiên cứu 
và phát triển hội nhập 
quốc tế về KH&CN”, 
Mã số: 
KX06.10/11-15 

2014-2016

Cán bộ 
của 

Khoa 
tham 
gia

2. 2Đánh giá kết quả và đề xuất giải pháp tăng 
cường triển khai thực hiện Nghị định 
115/2005/NĐ-CP về quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công 
lập và Nghị định 80/2007/NĐ-CP về doanh 
nghiệp KH&CN

Đề tài cấp Nhà nước, 
Mã số: KX05-01 

2014-2016

Cán bộ 
của 

Khoa 
tham 
gia

3. 3Nghiên cứu đề xuất chính sách phát triển 
nguồn nhân lực KH&CN của Việt Nam để 
tích cực chủ động tham gia vào các tổ chức 
quốc tế trong một số lĩnh vực ưu tiên

Đề tài cấp Nhà nước 
thuộc Chương trình 
KH&CN trọng điểm 
cấp Nhà nước 
KX06/11-15: “Nghiên 
cứu và Phát triển hội 
nhập quốc tế về 
KH&CN” 

2014-2016

Cán bộ 
của 

Khoa 
tham 
gia

4. Nghiên cứu rà soát, đánh giá kết quả, tác 
động và đề xuất giải pháp triển khai thực 
hiện hiệu quả Quyết định số 79/2005/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đề tài cấp Nhà nước
Mã số: KHCN-
TB.02X/13-18. Đề 
tài được tài trợ bởi 
Chương trình Khoa học 
và công nghệ phục vụ 
phát triển bền vững 
vùng Tây Bắc, 
ĐHQGHN"

2014-2016

Cán bộ 
của 

Khoa 
tham 
gia

5. Nghiên cứu hiện trạng và định hướng phát 
triển hoạt động nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ (NC&PT) của các 
trường đại học phù hợp với xu hướng đổi 
mới quản lý hoạt động KH&CN của Việt 
Nam trong tiến trình hội nhập KH&CN 
quốc tế

Đề tài cấp Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Đề 
tài thuộc Đề án hội 
nhập quốc tế về khoa 
học và công nghệ đến 
năm 2020  

2013-2016

Cán bộ 
của 

Khoa 
tham 
gia

6. Nghiên cứu, phân tích và so sánh kết quả 
nghiên cứu khoa học và tiềm lực các lĩnh 
vực KH&CN chủ chốt của Việt Nam với 
một số quốc gia trong khu vực

Đề tài cấp Bộ Khoa 
học và Công nghệ 
thuộc Đề án hội nhập 
quốc tế về KH&CN đến 
năm 2020 do PGS.TS 
Nguyễn Văn Kim làm 
chủ nhiệm Đề tài

2013-2015

Cán bộ 
của 

Khoa 
tham 
gia

7. Nghiên cứu đổi mới và hoàn thiện mô hình 
hợp tác quốc tế về KH&CN với các đối tác 

Đề tài cấp Bộ Khoa 
học và Công nghệ 2013-2015 Cán bộ 

của 
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truyền thống trong bối cảnh hội nhập 
(nghiên cứu điển hình về hợp tác với Nga, 
Belarus và Kazakhstan) 

thuộc chương trình 
KH&CN trọng điểm 
cấp nhà nước 
KX06.09/11-15

Khoa 
tham 
gia

8. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về 
xã hội hóa hoạt động KH&CN tỉnh Hà 
Nam

Đề tài KH&CN cấp 
tỉnh (tỉnh Hà Nam), 
tương đương đề tài cấp 
Bộ

2014-2016

Cán bộ 
của 

Khoa 
tham 
gia

9. Giải pháp phát huy vai trò của Hội Nông 
dân trong việc bảo hộ nhãn hiệu nông sản  
trên địa bàn Hà Nội

Đề tài cấp Tp. Hà Nội, 
Mã số: 01X-10/08-
2013-2 2014

Cán bộ 
của 
Khoa 
tham 
gia

10. Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển 
khoa học và công nghệ tỉnh Hải Dương 
giai đoạn 2015-2020

Đề tài KH&CN cấp 
tỉnh (tỉnh Hải Dương), 
tương đương đề tài cấp 
Bộ

2014-2016

Cán bộ 
của 

Khoa 
tham 
gia

11. Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin của 
sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội – 
Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân vă

Đề tài cấp ĐHQGHN, 
QX.09.11

2012

Cán bộ 
của 

Khoa 
tham 
gia

12. Bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan 
trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

Đề tài cấp cơ sở, Đại 
học Luật Hà Nội

2009-2010

Cán bộ 
của 
Khoa 
tham 
gia

1.2. Đề tài/chương trình/dự án trong nước quốc tế

Stt Tên đề tài/chương trình/dự án Loại dự án Thời gian 
thực hiện

Ghi chú

1.

Dự án Nghiên cứu so sánh hệ thống chính 
phủ Hàn Quốc và một số quốc gia Đông 
Nam Á (A Comparative analysis of the 
Government systems in Korea and Major 
ASEAN Countries)

Sub-project on: The 
role of State in 
economic development: 
A Historical and 
Political Economic 
Perspective
In research project on 
‘‘A comparative 
Research between 
Vietnam and Korea, in 
the areas of (a) Political 
Economy and 
Economic 
Development, (b) 
Government and Public 
Administration, and (c) 
Culture Industry 
(cooperative project  
between VNU-USSH 

2011-2012

Cán bộ 
của 
Khoa 
tham 
gia
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and The Korea 
Research Institute, 
University of New 
South Wales, Australia

2.

Lựa chọn lý luận cánh tả - một so sánh 
quốc tế về kinh nghiệm của các nước xã 
hội chủ nghĩa
(Alternative Left theory – an international 
comparison of experiences of socialist 
countries)

Mã số: 9611139
Dự án Quốc tế do Quỹ 

Rosa Luxemburg, 
CHLB Đức tài trợ

2012

Cán bộ 
của 
Khoa 
tham 
gia

3.

Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và 
Hội đồng nhân dân trong quá trình hoạch 
định và thực thi chính sách ở Việt Nam 
(Enhancing the role of Vietnam Fatherland 
Front and People’s Councils making and 
implementing process in Vietnam)

Mã số: 9611139
Dự án Quốc tế do Quỹ 
Rosa Luxemburg, 
CHLB Đức tài trợ

2013

Cán bộ 
của 
Khoa 
tham 
gia

4.

Land –use intensity and Ecological 
Engineering – Asssessment tools for risks 
and opportunities in irrigated rice based 
production systems – LEGATO

Dự án quốc tế ký với 
Đại học Christian – 
Albrechts Kiel- CAU

2011-2016

Cán bộ 
của 
Khoa 
tham 
gia

5.
Lựa chọn lý luận cánh tả cho Việt Nam 
trong thế giới biến đổi (Alternative Left 
theory for Vietnam in the changing world)

Mã số: 9611139
Dự án Quốc tế do Quỹ 
Rosa Luxemburg, 
CHLB Đức tài trợ

2015

Cán bộ 
của 
Khoa 
tham 
gia

6.

Những nỗ lực và thách thức của chính sách 
đổi mới và phát triển ở Đông Nam Á: 
Hướng tới sự phát triển tham gia và hòa 
nhập toàn diện (Innovation and 
development policy efforts and challenges 
in Southeast Asia: Towards a truly 
participative and inclusive development)

Dự án của Hiệp hội các 
Trường hành chính 

công ở Philippine tài trợ
2013-2014

Cán bộ 
của 
Khoa 
tham 
gia

7.

Dự án Lựa chọn lý luận cánh tả cho Việt 
Nam trong thế giới biến đổi (Alternative 
Left theory for Vietnam in the changing 
world)

Mã số: 9611139
Dự án Quốc tế do Quỹ 
Rosa Luxemburg, 
CHLB Đức tài trợ

2014

Cán bộ 
của 
Khoa 
tham 
gia

8. 1Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và 
Hội đồng nhân dân trong quá trình hoạch 
định và thực thi chính sách ở ViệtNam 
(Enhancing the role of Vietnam Fatherland 
Front and People’s Councils making and 
implementing process in Vietnam)

Mã số: 9611133
Dự án Quốc tế do Quỹ 
Rosa Luxemburg, 
CHLB Đức tài trợ

2015

Cán bộ 
của 
Khoa 
tham 
gia

9. 2Lựa chọn lý luận cánh tả cho Việt Nam 
trong thế giới biến đổi
(Alternative Left theory for Vietnam in a 
changing world)

Mã số: 9611139
Dự án Quốc tế do Quỹ 
Rosa Luxemburg, 
CHLB Đức tài trợ

2015-2016

Cán bộ 
của 
Khoa 
tham 
gia

10. Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và 
Hội đồng nhân dân trong quá trình hoạch 
định và thực thi chính sách ở ViệtNam 

Mã số: 9611133
Dự án Quốc tế do Quỹ 
Rosa Luxemburg, 

2016
Cán bộ 
của 
Khoa 
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(Enhancing the role of Vietnam Fatherland 
Front and People’s Councils making and 
implementing process in Vietnam)

CHLB Đức tài trợ tham 
gia

11. Dự án hỗ trợ Xây dựng Chính sách đổi mới 
và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh 
nghiệp - BIPP

Dự án hợp tác giữa Bộ 
KH&CN với Bỉ

2016

Cán bộ 
của 
Khoa 
tham 
gia

2. Báo cáo khoa học tham gia hội thảo trong nước/quốc tế
2.1. Hội thảo trong nước

Stt Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo Số trang
Nhà xuất 

bản
(nếu có)

Thời gian 
thực hiện

Cán bộ 
thực 
hiện

1. 1Trách nhiệm xã hội 
trong bối cảnh toàn cầu 
hóa: Nhận diện cơ hội 
và thách thức

Hội nghị khoa 
học cán bộ trẻ 
và học viên 
sau đại học 
năm 2013 – 
2014, , ĐH 
KHXHNV Hà 
Nội

770 – 779

Nxb. 
ĐHQG

2014 Nguyễn 
Thị 
Kim 
Chi

2. 2Văn hóa doanh nghiệp 
với trách nhiệm của 
người đứng đầu

Vai trò văn 
hóa kinh doanh 
trong Kinh tế 
thị trường định 
hướng xã hội 
chủ nghĩa ở 
Việt Nam, ĐH 
KHXHNV Hà 
Nội

10.2015 Nguyễn 
Thị 
Kim 
Chi

3. 3Khung năng lực và xây 
dựng khung năng lực 
sinh viên ngành quản trị 
nhân lực

Giảng dạy và 
Nghiên cứu 
Khoa học 
Quản lý: Lý 
luận và Thực 
tiễn, ĐH 
KHXHNV Hà 
Nội

1.2016 Nguyễn 
Thị 
Kim 
Chi

4. 4Mô hình “Cụm liên kết” 
để phát triển kinh tế- xã 
hội các tỉnh miền núi 
Tây Bắc

Thực trạng và 
giải pháp phát 
triển thị trường 
vùng Tây Bắc, 
ĐH KHXHNV 
Hà Nội

6.2016 Nguyễn 
Thị 
Kim 
Chi

(Đồng 
tác giả)

5. 5Một số vấn đề lí luận về 
công bằng xã hội trong 
lĩnh vực kinh tế ở VN 
hiện nay

Công bằng xã 
hội về kinh tế 
và dân chủ hóa 
kinh tế ở Việt 
Nam hiện nay, 
Cao Đẳng Nội 
vụ

6.2016 Nguyễn 
Thị 
Kim 
Chi

(Đồng 
tác giả)
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6. 6Tố chất để trở thành 
doanh nhân xã hội và 
một số ý kiến đối với 
việc đào tạo về quản lý 
tại trường đại học

Doanh nghiệp 
xã hội tại Việt 
Nam vai trò 
của tổ chức 
nghiên cứu và 
đào tạo, ĐH 
Kinh tế Quốc 
dân

2015 Lưu 
Đình 
Chinh 
(Đồng 
tác giả)

7. 7Thách thức, vai trò, vị 
trí của doanh nghiệp 
Việt Nam thông qua 
cách nhìn của báo cáo 
năng lực tài chính 
doanh nghiệp 2014

Thách thức 
phát triển 
doanh nghiệp 
2015, VCCI

2015 Lưu 
Đình 
Chinh 
(Đồng 
tác giả)

8. 8Bạo lực gia đình đối với 
người có HIV

Hội nghị Quốc 
gia về Phòng, 
Chống Bạo lực 
gia đình 2012: 
Thu hẹp 
khoảng cách từ 
Luật đến cuộc 
sống, Hà Nội

9.2012 Phan 
Hồng 
Giang 
(Đồng 
tác giả)

9. 9Thiết chế và thiết chế 
quản lý đại học

Khoa học 
Nghiên cứu, 
đào tạo và phát 
triển ngành 
Khoa học quản 
lý ở Việt Nam 
trong quá trình 
đổi mới và hội 
nhập quốc tế, 
Hà Nội

10.2012 Phan 
Hồng 
Giang

10. 1
0
Bất bình đẳng đối với 
người có HIV trong 
phát triển xã hội

Hội nghị Khoa 
học cán bộ trẻ 
và học viên 
sau đại học 
năm học 2014-
2015, , ĐH 
KHXHNV Hà 
Nội

780-797

NXB Đại 
học Quốc 

gia Hà Nội

2015 Phan 
Hồng 
Giang

11. 1
1
Hành vi phân biệt đối 
xử của cộng đồng đối 
với người có HIV

Hội nghị Khoa 
học cán bộ trẻ 
và học viên 
sau đại học 
năm học 2014-
2015, , ĐH 
KHXHNV Hà 
Nội

NXB Đại 
học Quốc 

gia Hà Nội

2015 Phan 
Hồng 
Giang

12. 1
2
Dữ liệu lớn và Bảo hộ 
cơ sở dữ liệu – Cơ hội, 
thách thức khi Việt 
Nam tham gia thương 

Cơ hội và 
thách thức về 
Sở hữu trí tuệ 
khi Việt Nam 

12.2015 Nguyễn 
Như Hà
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mại quốc tế tham gia 
thương mại 
quốc tế”, ĐH 
KHXHNV Hà 
Nội

13. 1
3
Giảng dạy Phương pháp 
nghiên cứu tại trường 
Quản lý, Đại học New 
South Wales, Úc

Giảng dạy và 
Nghiên cứu 
Khoa học 
Quản lý: Lý 
luận và Thực 
tiễn

1.2016 Trương 
Thu Hà

14. 1
4
Mô hình phối hợp đào 
tạo và nghiên cứu giữa 
khoa và viện trong đại 
học nghiên cứu

Hệ thống khoa 
học và công 
nghệ và đổi 
mới/sáng tạo ở 
Việt Nam 
trong xu thế 
hội nhập khoa 
học và công 
nghệ quốc tế: 
một số vấn đề 
lý luận và thực 
tiễn, Trường 
Đại học 
KHXH&NV

10.2013

Trần 
Văn 
Hải

15. 1
5
Đánh giá kết quả và 
hiệu quả nghiên cứu 
khoa học – Tiếp cận từ 
quyền sở hữu trí tuệ

Xây dựng tiêu 
chí đánh giá 
nghiên cứu 
khoa học, 
nhóm ngành 
KHXH&NV,T
rường Đại học 
KHXH&NV

07.12.2013

Trần 
Văn 
Hải

16. 1
6
Những quy định trái với 
nguyên tắc của nhà 
nước pháp quyền

Hệ thống khoa 
học và công 
nghệ và đổi 
mới/sáng tạo ở 
Việt Nam 
trong xu thế 
hội nhập khoa 
học và công 
nghệ quốc tế: 
một số vấn đề 
lý luận và thực 
tiễn, Trường 
Đại học 
KHXH&NV

10.2013

Trần 
Văn 
Hải

17. 1
7
Đánh giá hoạt động 
nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ 
thông qua số lượng và 
chất lượng các công bố

Xây dựng tiêu 
chí đánh giá 
nghiên cứu 
khoa học, 
nhóm ngành 

07.12.2013

Trần 
Văn 
Hải
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KHXH&NV, 
Trường Đại 
học 
KHXH&NV

18. 1
8
Thiết lập sự hợp tác về 
sở hữu trí tuệ trong 
khuôn khổ ASEAN + 6

Xây dựng tiêu 
chí đánh giá 
nghiên cứu 
khoa học, 
nhóm ngành 
KHXH&NV, 
Trường Đại 
học 
KHXH&NV, 
Hà Nội 

07.12.2013

Trần 
Văn 
Hải

19. 1
9
Chính sách bảo vệ môi 
trường của Việt Nam và 
Cộng hòa Liên bang 
Đức – Qua trường hợp 
pháp luật hình sự về 
môi trường

Hệ thống khoa 
học và công 
nghệ và đổi 
mới/sáng tạo ở 
Việt Nam 
trong xu thế 
hội nhập khoa 
học và công 
nghệ quốc tế: 
một số vấn đề 
lý luận và thực 
tiễn. Trường 
Đại học 
KHXH&NV, 
Hà Nội 
10.2013

10.2013

Trần 
Văn 
Hải

20. 2
0
Thiết lập sự hợp tác về 
sở hữu trí tuệ trong 
khuôn khổ ASEAN + 6

Kỷ yếu Hội 
thảo khoa học, 
Viện Chiến 
lược và Chính 
sách KH&CN 

07.2014

Trần 
Văn 
Hải

21. 2
1
Đánh giá kết quả và 
hiệu quả nghiên cứu 
khoa học – Tiếp cận từ 
quyền sở hữu trí tuệ

Hội thảo khoa 
học, 
Viện Chiến 
lược và Chính 
sách KH&CN 
tổ chức 
07.2014

07.2014

Trần 
Văn 
Hải

22. 2
2
Đánh giá hoạt động 
nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ 
thông qua số lượng và 
chất lượng các công bố

Đánh giá hoạt 
động nghiên 
cứu khoa học 
và phát triển 
công nghệ 
thông qua các 
ấn phẩm khoa 
học và sáng 
chế ở Việt 
Nam hiện nay: 

10.2014

Trần 
Văn 
Hải
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Kinh nghiệm 
quốc tế và bài 
học cho Việt 
Nam. Trường 
Đại học 
KHXH&NV

23. 2
3
Những điểm mà nhân 
lực KH&CN cần lưu ý 
khi Việt Nam tham gia 
Hiệp định đối tác kinh 
tế chiến lược xuyên 
Thái Bình Dương

Phát triển 
nguồn nhân 
lực KH&CN 
của Việt Nam 
để tích cực chủ 
động tham gia 
vào các tổ 
chức quốc tế 
trong một số 
lĩnh vực ưu 
tiên: một số 
vấn đề lý luận 
và thực tiễn. 
Trường Đại 
học 
KHXH&NV

11.2014

Trần 
Văn 
Hải

24. 2
4
Tổ chức và hoạt động 
chuyển giao công nghệ 
tại một số quốc gia: 
kinh nghiệm cho Việt 
Nam

Tổ chức và 
hoạt động 
chuyển giao 
công nghệ: 
kinh nghiệm 
của Australia 
và đề xuất cho 
Việt Nam. 
Trường Đại 
học 
KHXH&NV, 
Hà Nội và Cục 
Công tác phía 
Nam, Bộ 
KH&CN phối 
hợp tổ chức

12.2014

Trần 
Văn 
Hải

25. 2
5
Tác động của việc bảo 
hộ nhãn hiệu cho sản 
phẩm nông nghiệp đến 
đời sống ở đô thị Hà 
Nội

Biến đổi văn 
hóa – xã hội ở 
khu vực đô thị 
trong quá trình 
toàn cầu hóa 
và hiện đại 
hóa. Trường 
Đại học 
KHXH&NV, 
Hà Nội tổ chức 

03.2015

Trần 
Văn 
Hải

26. 2
6
Thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu trong 
các trường đại học của 
Australia – Những gợi 

Tổ chức và 
hoạt động 
chuyển giao 
công nghệ: 

10.2015

Trần 
Văn 
Hải
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ý cho tổ chức và hoạt 
động chuyển giao công 
nghệ tại Việt Nam

kinh nghiệm 
của Australia 
và đề xuất cho 
Việt Nam. 
Trường Đại 
học 
KHXH&NV, 
Hà Nội tổ chức 
10.2015

27. 2
7
Bảo hộ sáng chế 
phương pháp chẩn 
đoán, điều trị và phẫu 
thuật cho người khi 
TPP được vận hành

Cơ hội và 
thách thức về 
sở hữu trí tuệ 
khi Việt Nam 
tham gia 
thương mại 
quốc tế, 
Trường Đại 
học 
KHXH&NV, 
Hà Nội tổ chức 
10.2015

12.2015

Trần 
Văn 
Hải

28. 2
8
Những rào cản về sở 
hữu trí tuệ mà các 
doanh nghiệp Việt Nam 
sẽ gặp khi TPP được 
vận hành

Đổi mới và 
phát triển của 
doanh nghiệp 
Việt Nam 
trong hội nhập 
kinh tế quốc tế. 
Bộ KH&CN, 
Ủy ban Khoa 
học, Công 
nghệ và Môi 
trường Quốc 
hội đồng tổ 
chức, 01.2016

01.2016

Trần 
Văn 
Hải

29. 2
9
Ứng dụng và đổi mới 
công nghệ để xây dựng 
thương hiệu nông sản
vùng Đồng Bằng sông 
Cửu Long đáp ứng yêu 
cầu hội nhập TPP

Hỗ trợ đổi mới 
công nghệ cho 
doanh nghiệp 
vùng Đồng 
Bằng sông 
Cửu Long đáp 
ứng yêu cầu 
hội nhập TPP. 
Bộ KH&CN, 
Trường Đại 
học Cửu Long 
và IPAM đồng 
tổ chức, 
28.4.2016 tại 
Vĩnh Long

04.2016

Trần 
Văn 
Hải 

(Viết 
chung 

với 
Phạm 
Tất 

Thắng)

30. 3
0
Vấn đề lý luận và thực 
tiễn trong giảng dạy và 
nghiên cứu ở Khoa 

Giảng dạy và 
Nghiên cứu 
Khoa học 

1.2016 Phạm 
Xuân 
Hằng
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Khoa học Quản lý, 
Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân 
văn, Đại học Quốc gia 
Hà Nội

Quản lý: Lý 
luận và Thực 
tiễn

31. Những thuận lợi và khó 
khăn của giảng viên trẻ 
ngành Khoa học quản 
lý 

Nghiên cứu, 
đào tạo và phát 
triển ngành 
Khoa học quản 
lý ở Việt Nam 
trong quá trình 
đổi mới và hội 
nhập quốc tế 

102-111

11.2012 Bùi 
Trang 
Hương

32. Lãnh đạo là một phần 
công việc của quản lý

Hội thảo Giảng 
dạy và nghiên 
cứu Khoa học 
quản lý: Lý 
luận và Thực 
tiễn

1.2016 Tạ Thị 
Bích 
Ngọc

33. Đào tạo Thạc sỹ chuyên 
ngành Sở hữu trí tuệ ở 
một số quốc gia trên thế 
giới và bài học kinh 
nghiệm cho Khoa Khoa 
học quản lý – Đại học 
Khoa học xã hội và 
Nhân văn

Nghiên cứu, 
đào tạo và phát 
triển ngành 
Khoa học quản 
lý ở Việt Nam 
trong quá trình 
đổi mới và hội 
nhập quốc tế

NXB Đại 
học Quốc 

gia Hà Nội

10.2012 Hoàng 
Lan 

Phương

34. Chuyển giao quyền sở 
hữu công nghiệp đối 
với nhãn hiệu – những 
vấn đề đặt ra khi Việt 
Nam tham gia thương 
mại quốc tế

Cơ hội và 
thách thức về 
Sở hữu trí tuệ 
khi Việt Nam 
tham gia 
thương mại 
quốc tế, 
Trường Đại 
học 
KHXH&NV, 
Hà Nội tổ chức

12.2015 Hoàng 
Lan 

Phương

35. Giảng dạy môn học liên 
quan đến pháp luật về 
lao động và việc làm 
cho sinh viên chuyên 
ngành Quản trị nhân lực 
tại các trường Đại học 
(Nghiên cứu trường hợp 
tại trường Đại học 
Khoa học xã hội và 
Nhân văn)

Giảng dạy và 
nghiên cứu 
Khoa học quản 
lý: Lý luận và 
thực tiễn, 
Trường Đại 
học 
KHXH&NV, 
Hà Nội tổ chức

1.2016 Hoàng 
Lan 

Phương

36. Văn hóa quản lý và đào 
tạo các nhà quản lý 
tương lai. Một số vấn 
đề lý luận và thực tiễn

Nghiên cứu , 
đào tạo và phát 
triển ngành 
Khoa học quản 

NXB 
ĐHQGHN

10.2012 Phạm 
Ngọc 
Thanh
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lý ở Việt Nam
37. Đói nghèo, bất bình 

đẳng và những thách 
thức đối với quá trình 
phát triển bền vững 
vùng Tây Nguyên

Tham vấn về 
chính sách đặc 
thù cho vùng 
Tây Nguyên

11.2012 Phạm 
Ngọc 
Thanh

38. Mấy vấn đề của đổi mới 
tư duy và cách tiếp cận 
về phát triển xã hội và 
quản lý phát triển xã 
hội ở Tây Nguyên hiện 
nay

Hội thảo khoa 
học của 
Chương trình 
KH&CN phục 
vụ phát triển 
KT-XH vùng 
Tây Nguyên 
giai đoạn 
2011-2015 
(Chương trình 
Tây Nguyên 3)

3.2013 Phạm 
Ngọc 
Thanh

39. Phát triển xã hội và 
quản lý phát triển xã 
hội ở Tây Nguyên. Báo 
cáo đề dẫn

Quản lý phát 
triển xã hội ở 
Tây Nguyên

4.2013 Phạm 
Ngọc 
Thanh

40. Nhận diện thực trạng 
quản lý phát triển xã 
hội trong lĩnh vực xóa 
đói giảm nghèo ở Tây 
Nguyên và những vấn 
đề đặt ra

Phát triển kinh 
tế - xã hội đặc 
thù vùng Tây 
Nguyên: 
Những vấn đề 
cốt yếu và giải 
pháp

4.2014 Phạm 
Ngọc 
Thanh

41. Báo cáo đề dẫn Hội 
thảo khoa học “Quản lý 
xã hội phát triển bền 
vững ở Tây Nguyên: 
Thực trạng và giải 
pháp”

Quản lý xã hội 
phát triển bền 
vững ở Tây 
Nguyên: Thực 
trạng và giải 
pháp

5.2014 Phạm 
Ngọc 
Thanh

42. Những nhân tố tác động 
đến phát triển bền vững 
ở Tây Nguyên

Văn hóa và 
phát triển bền 
vững

12.2015 Phạm 
Ngọc 
Thanh

43. Lãnh đạo và quản lý – 
Một số vấn đề lý luận 
và thực tiễn

Giảng dạy và 
Nghiên cứu 
Khoa học 
Quản lý: Lý 
luận và Thực 
tiễn

1.2016 Phạm 
Ngọc 
Thanh

44. Một số vấn đề giảng 
dạy và nghiên cứu văn 
hóa đạo đức quản lý 
trong tiến trình hội nhập

Nghiên cứu, 
đào tạo và phát 
triển ngành 
Khoa học quản 
lý ở Việt Nam 
trong quá trình 
đổi mới và hội 
nhập quốc tế

NXB Đại 
học Quốc 

gia Hà Nội

10.2012 Vũ Thị 
Cẩm 

Thanh

45. Quan điểm về quản lý Hội thảo đề tài 2013 Vũ Thị 
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xã hội bền vững ở một 
số nước Châu Á và bài 
học kinh nghiệm đối 
với Tây Nguyên

TN3/X07 về 
"Phát triển xã 
hội và quản lý 
phát triển xã 
hội ở Tây 
Nguyên"

Cẩm 
Thanh

46. Tiêu chí đánh giá 
nghiên cứu khoa học 
trong lĩnh vực khoa học 
xã hội và nhân văn. 
Kinh nghiệm một số 
quốc gia

Hội thảo khoa 
học Xây dựng 
tiêu chí đánh 
giá nghiên cứu 
khoa học nhóm 
ngành xã hội 
và nhân văn, 
Trường Đại 
học 
KHXH&NV

2013 Vũ Thị 
Cẩm 

Thanh

47. Liên kết vùng và vấn đề 
quản lý phát triển xã 
hội ở Tây Nguyên

Quản lý phát 
triển xã hội 
bền vững ở 
Tây Nguyên: 
Thực trạng và 
giải pháp", Đề 
tài TN3/X07

2014 Vũ Thị 
Cẩm 

Thanh

48. Vận dụng phân tích 
SWOT để đề xuất một 
số giải pháp nâng cao 
hiệu quả đào tạo kỹ 
năng quản lý cho sinh 
viên Khoa Khoa học 
Quản lý, Trường Đại 
học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn

Khoa học 
Quản lý. Đổi 
mới, hội nhập 
và phát triển

11.2012 Nguyễn 
Anh 
Thư

49. Quản lý nguồn nhân lực 
trong giáo dục đại học – 
Hướng nghiên cứu liên 
ngành đang phát triển ở 
Việt Nam

Hội thảo Khoa 
học Cán bộ trẻ, 
Học viên cao 
học và Nghiên 
cứu sinh, 
Trường Đại 
học Khoa học 
Xã hội và 
Nhân văn năm 
2015

2015 Nguyễn 
Anh 
Thư

50. Bàn về một số nội dung 
trong khái niệm hoạt 
động khoa học và công 
nghệ của Luật Khoa 
học và Công nghệ năm 
2013

Giảng dạy và 
nghiên cứu 
khoa học quản 
lý: lý luận và 
thực tiễn

1.2016 Vũ Hải 
Trang

51. 10 năm đào tạo nhân 
lực quản lý khoa học và 
công nghệ tại Khoa 
Khoa học Quản lý: 

Kỷ yếu hội 
thảo: Khoa 
Khoa học 
Quản lý Đổi 

228-244

Nxb. 
ĐHQGHN

2012 Đào 
Thanh 
Trường
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Thực trạng và định 
hướng phát triển

mới, hội nhập 
và phát triển 
(Kỷ niệm 10 
năm thành lập 
Khoa Khoa 
học Quản lý). 

52. 10 năm thực hiện Quyết 
định 79/2005/QĐ-TTg 
ngày 15/4/2005 của 
Thủ tướng Chính phủ 
trên địa bàn Tây Bắc: 
trường hợp tỉnh Điện 
Biên

Kỷ yếu hội 
thảo khoa học: 
Phát triển bền 
vững vùng Tây 
Bắc: Từ chính 
sách 
đến thực tiễn

141-170

Nxb. Thế 
giới, trang

2016 Đào 
Thanh 
Trường

53. Tác động của Quyết 
định 79/2005/QĐ-TTg 
đến tình hình phát triển 
kinh tế - xã hội khu vực 
Tây Bắc: Một số kết 
quả nghiên cứu thực 
tiễn

Kỷ yếu hội 
thảo khoa học: 
Phát triển bền 
vững vùng Tây 
Bắc: Từ chính 
sách đến thực 
tiễn

275-313

Nxb. Thế 
giới

2016 Đào 
Thanh 
Trường

54. Một vài vấn đề phương 
pháp luận về đánh giá 
chính sách phát triển 
vùng

Kỷ yếu hội 
thảo khoa học: 
Phát triển bền 
vững vùng Tây 
Bắc: Từ chính 
sách đến thực 
tiễn. 

46-61

Nxb. Thế 
giới

2016 Đào 
Thanh 
Trường

55. Nhìn nhận lại bản chất 
của “chính sách công” 
để nâng cao hiệu quả 
đào tạo và nghiên cứu 
chính sách công ở Việt 
Nam hiện nay

Đánh giá hoạt 
động nghiên 
cứu đào tạo 
trong lĩnh vực 
chính sách – 
một số thành 
tựu và triển 
vọng, Trường 
ĐHKHXHNV 

2013 Hoàng 
Thị Hải 

Yến

56. Vai trò của sở hữu trí 
tuệ đối với hệ thống đổi 
mới/sáng tạo (STI) của 
Việt Nam

Nghiên cứu, 
phân tích hệ 
thống Khoa 
học, công nghệ 
và đổi 
mới/sáng tạo 
Việt Nam 
trong xu thế 
hội nhập khoa 
học và công 
nghệ quốc tế, 
Trường 
ĐHKHXHNV

2013 Hoàng 
Thị Hải 

Yến

57. Xây dựng tiêu chí đánh Xây dựng tiêu 2013 Hoàng 
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giá kết quả nghiên cứu 
khoa học sinh viên 
trong lĩnh vực khoa học 
xã hội và nhân văn

chí đánh giá 
nghiên cứu 
khoa học nhóm 
ngành khoa 
học xã hội và 
nhân văn, 
Trường 
ĐHKHXHNV

Thị Hải 
Yến

58. Sử dụng công cụ sở hữu 
trí tuệ để gia tăng giá trị 
cho các sản phẩm nông 
nghiệp địa phương

Hội thảo thuộc 
Đề tài “Giải 
pháp phát huy 
vai trò của Hội 
Nông dân 
trong việc bảo 
hộ nhãn hiệu 
nông sản  trên 
địa bàn Hà 
Nội”, Mã số đề 
tài: 01X-
10/08-2013-2 

5.2014 Hoàng 
Thị Hải 

Yến

59. Thông tin sáng chế - 
một nguồn thông tin 
quan trọng cung cấp các 
chỉ dẫn đánh giá hoạt 
động nghiên cứu khoa 
học và phát triển công 
nghệ

Đánh giá hoạt 
động nghiên 
cứu khoa học 
và phát triển 
công nghệ 
thông qua các 
ấn phẩm khoa 
học và sáng 
chế ở Việt 
Nam hiện nay: 
Kinh nghiệm 
quốc tế và bài 
học cho Việt 
Nam, Trường 
ĐHKHXHNV

2014 Hoàng 
Thị Hải 

Yến

60. Tăng cường mối liên 
kết chính sách nông 
nghiệp – công nghiệp 
và khoa học & công 
nghệ nhằm nâng cao 
hiệu quả phát triển bền 
vững thông qua thực 
tiễn đánh giá việc triển 
khai Quyết định số 
79/2005/QĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ

Đánh giá kết 
quả và tác 
động của 
Quyết định số 
79/2005/QĐ-
TTg của Thủ 
tướng Chính 
phủ đến sự 
phát triển kinh 
tế - xã hội 
vùng Tây Bắc 
– 10 năm nhìn 
lại, Trường 
ĐHKHXHNV

12.2015 Hoàng 
Thị Hải 

Yến

61. Áp dụng mô hình TLO 
(Technology Licensing 
Organization) tại Nhật 

Tổ chức và 
hoạt động 
CGCN: kinh 

10.2015 Hoàng 
Thị Hải 

Yến
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Bản nhằm nâng cao 
hiệu quả chuyển giao 
công nghệ ở Việt Nam

nghiệm của 
Australia và đề 
xuất cho Việt 
Nam, Trường 
ĐHKHXHNV

62. Thách thức đối với Việt 
Nam trong việc bảo hộ 
chỉ dẫn địa lý ở Hoa Kỳ

Cơ hội và 
thách thức về 
sở hữu trí tuệ 
khi Việt Nam 
tham gia 
thương mại 
quốc tế, 
Trường 
ĐHKHXHNV

12.2015 Hoàng 
Thị Hải 

Yến

2.2. Hội thảo quốc tế

Stt Tên báo cáo khoa học Tên hội thảo Số trang
Nhà xuất 

bản 
(nếu có)

Thời gian 
thực hiện

Cán bộ 
thực 
hiện

1. 1Một số vấn đề bất hợp 
lý trong quan hệ lao 
động ở nước ta hiện 
nay, xét từ góc độ bất 
đình đẳng

Bất bình đẳng 
trong phát 
triển: Vấn đề 
và giải pháp 
của các quốc 
gia Đông Á và 
Đông Nam Á

2012 Nguyễn 
Thị 
Kim 
Chi

2. 2Việc sử dụng công nghệ 
của các doanh nghiệp 
dưới góc nhìn đạo đức

Đạo đức và 
công nghệ” với 
Johannes 
Gutenberg, 
University 
Mainz và 
Institute for 
indian studies 
tổ chức

3.2013 Nguyễn 
Thị 
Kim 
Chi

3. 3Công tác xã hội với 
người có HIV sử dụng 
ma tuý

Về Công Tác 
Xã Hội, trường 
Đại học Khoa 
học Xã hội và 
Nhân văn, Hà 
Nội

11.2012 Phan 
Hồng 
Giang

4. 4Bạo lực gia đình đối với 
người có HIV nhìn từ 
góc độ tiếp cận xã hội 
học và văn hoá học

Thực tại và 
tương lai của 
gia đình trong 
thế giới hội 
nhập

2013 Phan 
Hồng 
Giang 
(Đồng 
tác giả)

5. 5Building academic 
capability in the Higher 
Education Sector: the 
case of Vietnam

Phát triển bền 
vững, Công 
nghệ và Giáo 
dục (STE) tại 
Malaysia

145-148

ISBN 978-
989-8704-

00-9

2013 Trương 
Thu Hà

6. Chính sách bảo vệ môi Đối thoại 04.2014 Trần 
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trường của Việt Nam và 
Cộng hòa Liên bang 
Đức – Qua trường hợp 
pháp luật hình sự về 
môi trường

chính sách: 
Trao đổi kinh 
nghiệm giữa 
Việt Nam và 
Cộng hòa Liên 
bang Đức 
trong quá trình 
hoạch định và 
thực thi chính 
sách, Trường 
Đại học 
KHXH&NV, 
Hà Nội và 
Viện Rosa 
Luxemburg  tổ 
chức

Văn 
Hải

7. Mô hình phối hợp đào 
tạo và nghiên cứu giữa 
khoa và viện trong đại 
học nghiên cứu

Đối thoại 
chính sách: 
Trao đổi kinh 
nghiệm giữa 
Việt Nam và 
Cộng hòa Liên 
bang Đức 
trong quá trình 
hoạch định và 
thực thi chính 
sách, Trường 
Đại học 
KHXH&NV, 
Hà Nội và 
Viện Rosa 
Luxemburg  

04.2014

Trần 
Văn 
Hải

8. Những quy định trái với 
nguyên tắc của nhà 
nước pháp quyền

Nhà nước pháp 
quyền: Lý luận 
và thực tiễn. 
Trường Đại 
học 
KHXH&NV

09.2014

Trần 
Văn 
Hải

9. Vị thế Thủ đô – Vinh 
dự, tự hào và trách 
nhiệm

 

Hội thảo quốc 
tế của thành 
phố kỷ niệm 
60 năm giải 
phóng Thủ đô, 
tổ chức 
3/10/2014

10.2014

Phạm 
Xuân 
Hằng

10. Chính sách Việt Nam 
của Trung Quốc.
 .

Hội thảo quốc 
tế: Tranh chấp 
ở biển Đông: 
Tác động và 
các hướng tiếp 
cận hòa bình 
và hợp tác do 

10.2014

Phạm 
Xuân 
Hằng
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Trường Đại 
học 
KHXH&NV 
HN, tổ chức 
ngày 
6/10/2014

11. Les universités 
vietnamiennes à l’heure 
de la mondialisation 

Hội thảo 
TAPAS-
CERTOP, 
Toulouse, 
France

1.2012

Bùi 
Trang 
Hương

12. Quốc tế hoá giáo dục 
đại học và con đường 
của giáo dục đại học 
Việt Nam 

Hội thảo quốc 
tế Việt Nam 
học lần thứ IV 
« Việt Nam 
trên đường hội 
nhập và phát 
triển bền 
vững », 26-
28/11/2012

NXB Khoa 
học xã hội

2013

Bùi 
Trang 
Hương

13. L’internationalisation 
des universités 
vietnamiennes : quel 
pilote à la barre? 

Hội thảo quốc 
tế lần thứ XX 
của các nhà xã 
hội học nói 
tiếng Pháp 
« Xã hội 
chuyển đổi, xã 
hội học biến 
đổi », Trường 
Đại học 
Montréal-
UQUAM-
Trường Đại 
học Québec, 
Montréal, 04-
8/7/2016

7.2016

Bùi 
Trang 
Hương

14. Bất bình đẳng giữa 
những người lao động 
tại Việt Nam – Tiếp cận 
từ các chính sách về 
bảo hiểm xã hội

Bất bình đẳng 
trong phát 
triển: Vấn đề 
và giải pháp 
của các quốc 
gia Đông Á và 
Đông Nam Á

11.2012

Hoàng 
Lan 

Phương

15. Phát triển cụm công 
nghiệp nhằm thúc đẩy 
hoạt động chuyển giao 
công nghệ

Tổ chức và 
hoạt động 
chuyển giao 
công nghệ: 
Kinh nghiệm 
của Australia 
và đề xuất cho 
Việt Nam

10.2015

Vũ Thị 
Cẩm 

Thanh

16. Influences of Global 22- Nguyễn 
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Leadership Style on 
Organizational Talent 
Retention. A Structural 
Approach

Advanced 
Research 
Conference on 
Management 
and Business, 
Bandung, 
Indonesia

24/11/2012 Anh 
Thư

17. Doanh nghiệp điện tử 
với rào cản về chuyển 
giao công nghệ

Tổ chức và 
hoạt động 
chuyển giao 
công nghệ: 
Kinh nghiệm 
của Australia 
và đề xuất cho 
Việt Nam

11.2015 Vũ Hải 
Trang

18. Đào tạo kỹ năng mềm 
cho sinh viên – Một 
giải pháp gắn kết giữa 
đào tạo trong lĩnh vực 
khoa học xã hội và 
nhân văn với thị trường 
lao động

Kỷ yếu dự án 
quốc tế: Lựa 
chọn giải pháp 
nhằm thu hẹp 
khoảng cách 
giữa đào tạo 
trong lĩnh vực 
khoa học xã 
hội và nhân 
văn với nhu 
cầu của thị 
trường lao 
động

111-134

Nxb. Thế 
giới

2012 Đào 
Thanh 
Trường

19. Kết quả khảo sát tình 
trạng việc làm sau khi 
tốt nghiệp của sinh viên 
(Dự án cải cách chính 
sách giáo dục
 ở Việt Nam)

Kỷ yếu dự án 
quốc tế: Lựa 
chọn giải pháp 
nhằm thu hẹp 
khoảng cách 
giữa đào tạo 
trong lĩnh vực 
khoa học xã 
hội và nhân 
văn với nhu 
cầu của thị 
trường lao 
động. 

 55-110

Nxb. Thế 
giới

2012 Đào 
Thanh 
Trường

20. Đào tạo kỹ năng mềm 
cho sinh viên – Một 
giải pháp gắn kết giữa 
đào tạo trong lĩnh vực 
khoa học xã hội và 
nhân văn với thị trường 
lao động

Kỷ yếu dự án 
quốc tế: Lựa 
chọn giải pháp 
nhằm thu hẹp 
khoảng cách 
giữa đào tạo 
trong lĩnh vực 
khoa học xã 
hội và nhân 
văn với nhu 
cầu của thị 

 111-134

Nxb. Thế 
giới

2012 Đào 
Thanh 
Trường
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trường lao 
động 

21. Việt Nam: Tăng trưởng 
kinh tế và phát triển bền 
vững

Kỷ yếu hội 
thảo khoa học 
quốc tế: Lựa 
chọn lý luận 
Cánh tả - So 
sánh kinh 
nghiệm của 
bốn quốc qua: 
Việt Nam, 
Algeria, 
Mozambique 
và Cuba

55-110

Nxb. Thế 
giới

2013 Đào 
Thanh 
Trường

22. Di động xã hội của 
nhân lực khoa học, 
công nghệ và đổi mới 
tại một số quốc gia Mỹ 
la tinh và các gợi suy về 
chính sách nhân lực cho 
Việt Nam trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế 
về khoa học và công 
nghệ

Kỷ yếu hội 
thảo khoa học 
quốc tế: Quá 
trình phát triển 
kinh tế - xã hội 
của hai nước 
xã hội chủ 
nghĩa Việt 
Nam và Cuba

170-199

Nxb. Thế 
giới

2014 Đào 
Thanh 
Trường

23. Ảnh hưởng của cải cách 
chính phủ tới sự phát 
triển của chính trị, kinh 
tế và văn hóa – xã hội

Kỷ yếu hội 
thảo khoa học 
quốc tế: Vai 
trò và đóng 
góp của Nhà 
nước trong quá 
trình phát triển 
của hai quốc 
gia Việt Nam 
và Cuba

137-212

Nxb. Thế 
giới

2015 Đào 
Thanh 
Trường

24. Đầu tư cho hoạt động 
khoa học, công nghệ và 
đổi mới (STI) tại các 
quốc gia Mỹ latinh: Bài 
học và định hướng 
chính sách tài chính cho 
hoạt động STI của Việt 
Nam trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế 

Kỷ yếu hội 
thảo khoa học 
quốc tế: Lý 
thuyết Cánh Tả 
trong phát triển 
đất nước: Trao 
đổi kinh 
nghiệm giữa 
Việt Nam, 
Cộng hòa Liên 
bang Đức và 
các nước Mỹ 
La tinh

95-116 Nxb.Thế 
giới

2016 Đào 
Thanh 
Trường

25. “Chảy chất xám” tại 
Cộng hòa Liên bang 
Đức: Một số phân tích 
xã hội học và hàm ý 

Kỷ yếu hội 
thảo khoa học 
quốc tế: Lý 
thuyết Cánh Tả 

182-211 Nxb. Thế 
giới

2016 Đào 
Thanh 
Trường
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chính sách trong phát triển 
đất nước: Trao 
đổi kinh 
nghiệm giữa 
Việt Nam 
CHLB Đức và 
các nước Mỹ 
La tinh.

26. Vai trò của doanh 
nghiệp trong việc xây 
dựng chương trình đào 
tạo để gắn kết với thị 
trường lao động (nghiên 
cứu trong lĩnh vực đào 
tạo sở hữu trí tuệ

Hội thảo quốc 
tế “Lựa chọn 
giải pháp nhằm 
thu hẹp khoảng 
cách giữa đào 
tạo đại học 
trong lĩnh vực 
khoa học xã 
hội và nhân 
văn với nhu 
cầu của thị 
trường lao 
động”

2012 Hoàng 
Thị Hải 

Yến

3. Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế/trong nước
3.1. Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước

Stt Tên bài báo Tên tạp chí 
Chỉ số 

khoa học Số đăng, 
số trang

Thời gian 
đăng

Cán bộ 
thực 
hiện

1. 1Một số biện pháp nâng 
cao vai trò của nhà 
nước đối với việc thực 
hiện trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp ở 
Việt Nam hiện nay

Tạp chí Giáo 
dục lý luận ISSN 

0868 – 
3492

9.2013 Nguyễn 
Thị 
Kim 
Chi

2. 2Lòng tin- hình thái của 
vốn xã hội

Báo Diễn đàn 
doanh nghiệp

11 3.2015 Nguyễn 
Thị 
Kim 
Chi

3. 3Văn hóa doanh nghiệp 
với trách nhiệm của 
người đứng đầu

Tạp chí Dân tộc 
và Thời đại

42 - 49 5.2015 Nguyễn 
Thị 
Kim 
Chi

4. 4Giao thương –những hệ 
lụy và trách nhiệm của 
chính quyền địa phương

Báo Diễn đàn 
doanh  nghiệp

5.2015 Nguyễn 
Thị 
Kim 
Chi

5. 5Về chất lượng nguồn 
nhân lực quản lý ở các 
doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trong quá trình hội 
nhập

Tạp chí Kinh tế 
- Dự báo

2015 Lưu 
Đình 
Chinh

6. 6Những giải pháp nâng Tạp chí Lao 2015 Lưu 
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cao hiệu quả mối quan 
hệ giữa Quyền lợi và 
Trách nhiệm trong hoạt 
động quản lý

động và Công 
đoàn

Đình 
Chinh

7. Ứng dụng Big Data 
trong việc khảo sát, 
đánh giá tiềm năng và 
phát triển KH&CN

Tạp chí Khoa 
học và Công 
nghệ Nghệ An 

ISSN 
1859-
1949

4.2015 Nguyễn 
Như Hà

8. 7Thực trạng bảo hộ nhãn 
hiệu của các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Bạc Liêu

Tạp chí Thông 
tin KH&CN 
Bạc Liêu, số 
1/2012

01.2012 Trần 
Văn 
Hải

(Đồng 
tác giả)

9. 8Khai thác thương mại 
đối với tri thức truyền 
thống – Tiếp cận từ 
quyền sở hữu trí tuệ

Tạp chí Hoạt 
động khoa học 

ISSN 
1859-
4794

số tháng 
03.2012 
(633), tr54-
59

03.2012 Trần 
Văn 
Hải

10. 9Từ vụ “cà phê Buôn Ma 
Thuột” đến bảo vệ tài 
sản trí tuệ của doanh 
nghiệp

Tạp chí Thông 
tin KH&CN 
Nghệ An 

ISSN 
1859-
1949

số 4/2012 4.2012 Trần 
Văn 
Hải

11. 1
0
Xây dựng nhãn hiệu tập 
thể để nâng cao khả 
năng cạnh tranh trên thị 
trường đối với các 
doanh nghiệp Nghệ An

Tạp chí Thông 
tin KH&CN 
Nghệ An số 
4/2012  

ISSN 
1859-
1949

4.2012 Trần 
Văn 
Hải
(Bút 
danh 
Trần 
Hải 

Linh)
12. 1

1
Thuật ngữ “thị trường 
khoa học và công 
nghệ”, “thị trường công 
nghệ” – Tiếp cận từ 
pháp luật về sở hữu trí 
tuệ

Tạp chí Hoạt 
động khoa học 

ISSN 
1859-
4794

số tháng 
07.2012 
(638), tr. 
63-66

07.2012 Trần 
Văn 
Hải

13. 1
2
Bảo hộ quyền tác giả 
đối với tác phẩm phái 
sinh

Tạp chí Khoa 
học pháp lý

ISSN 
1859-
3879

số 04 
(71)/2012, 
tr.18-23 và 
tr.27

09.2012 Trần 
Văn 
Hải

14. 1
3
Xây dựng Luật Khoa 
học và Công nghệ - Từ 
tiếp cận so sánh

Tạp chí Nghiên 
cứu Lập pháp 

ISSN 
1859-
2953

số 21 
(229), 
tháng 
11/2012, 
trang 29-
34  

11.2012 Trần 
Văn 
Hải

15. 1
4
Bảo hộ chương trình 
máy tính như đối tượng 
độc lập của quyền sở 
hữu trí tuệ

Tạp chí Nhà 
nước và Pháp 
luật

ISSN 
0866-
7446

số 11/2012 
(294), tr 
33-42

11.2012 Trần 
Văn 
Hải

16. 1
5
Tính mới trong việc bảo 
hộ sáng chế đối với các 
bài thuốc cổ truyền của 

Tạp chí Khoa 
học Đại học 
Quốc gia Hà 

ISSN 
0866-
8612

Chuyên 
san Luật 
học, Tập 

6.2013
Trần 
Văn 
Hải
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Việt Nam Nội 29, số 2, 
trang 7-15

17. 1
6
Bàn về trình độ sáng 
tạo trong việc bảo hộ 
sáng chế đối với các bài 
thuốc cổ truyền của 
Việt Nam

Tạp chí Khoa 
học Đại học 
Quốc gia Hà 
Nội

ISSN 
0866-
8612

Chuyên 
san Luật 
học, Tập 
30, số 1, 
2014, 
tr.62-73

01.2014

Trần 
Văn 
Hải

18. 1
7
Xây dựng nhãn hiệu tập 
thể và nhãn hiệu chứng 
nhận cho các sản phẩm 
nông nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An

Tạp chí Khoa 
học và Công 
nghệ Nghệ An ISSN 

1859-
1949

số 
04.2014, 
trang 26-
31 04.2014

Trần 
Văn 
Hải
(bút 
danh 
Trần 
Hải 

Linh)
19. 1

8
Trung hòa những bất 
đồng về bảo hộ sáng 
chế dược phẩm do Hoa 
Kỳ đề xuất trong quá 
trình đàm phán TPP

Tạp chí Chính 
sách và Quản lý 
KH&CN

ISSN 
1859-
3801

Tập 3, số 
1, 2014, tr 
18-31 05.2014

Trần 
Văn 
Hải

20. 1
9
Về bảo hộ nhãn hiệu 
cho sản phẩm nông 
nghiệp trên địa bàn Hà 
Nội

Tạp chí Khoa 
học và Công 
nghệ Việt Nam, 

ISSN 
1859-
4794

số 12 
(672), 
trang 23-
27

05.2014

Trần 
Văn 
Hải

21. 2
0
Nguyên tắc first to file 
trong việc bảo hộ nhãn 
hiệu với hiện tượng 
“đầu cơ nhãn hiệu”

Tạp chí Khoa 
học và Công 
nghệ Việt Nam 

ISSN 
1859-
4794

số 17 
(684), 
trang 5-9 08.2014

Trần 
Văn 
Hải

22. 2
3
Quản lý nhãn hiệu tập 
thể cho các sản phẩm 
nông nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An

Tạp chí Khoa 
học và Công 
nghệ Nghệ An ISSN 

1859-
1949

số 04.2015

04.2015

Trần 
Văn 
Hải
(Bút 
danh 
Trần 
Hải 

Linh)
23. 2

4
Sửa đổi, bổ sung Luật 
Chuyển giao công nghệ 
- Từ tiếp cận so sánh

Tạp chí Khoa 
học và Công 
nghệ Việt Nam 

ISSN 
1859-
4794

số 5/2015 
(674), 
trang 86-
90

5.2015

Trần 
Văn 
Hải

24. 2
5
Tổ chức và hoạt động 
chuyển giao công nghệ 
của Canada ra nước 
ngoài – Những gợi ý 
cho Việt Nam

Tạp chí Châu 
Mỹ ngày nay ISSN: 

2354-
0745

số 
4/2015 
(205) 5.2015

Trần 
Văn 
Hải

25. 2
7
Thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu ứng 
dụng trong các trường 
đại học tại Australia – 
Những đề xuất cho Việt 
Nam

Tạp chí Khoa 
học Đại học 
Quốc gia Hà 
Nội 

ISSN 
0866-
8612

chuyên san 
Nghiên 
cứu Chính 
sách và 
Quản lý. 
Tập 31, số 

12.2015

Trần 
Văn 
Hải
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2, 2015. 
Trang 24-
33

26. 2
8
Hệ thống “đổi mới nội 
sinh” của Trung Quốc 
và dự báo sự tác động 
của việc xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ 
trong khối ASEAN + 6

Hệ thống khoa 
học, công nghệ 
và đổi mới ở 
Việt Nam trong 
xu thế hội nhập 
quốc tế. Nxb. 
Thế giới, Hà 
Nội, 2016, 
trang 185-195

01.2016

Trần 
Văn 
Hải

27. 2
9
“Công viên công nghệ” 
tại Australia và những 
đề xuất cho “cơ sở ươm 
tạo công nghệ” tại Việt 
Nam

Tạp chí Khoa 
học và Công 
nghệ Việt Nam 

ISSN 
1859-
4794

số 1/2016 
(682), 
trang 58-
62,

01.2016

Trần 
Văn 
Hải

28. 3
0
Khắc phục một số rào 
cản về sở hữu trí tuệ đối 
với doanh nghiệp Việt 
Nam khi TPP được vận 
hành

Tạp chí 
Thương hiệu 
Việt, số 76+77 
(2016), trang 
19-25

02.2016

Trần 
Văn 
Hải

29. 3
1
Vai trò của hiệp hội tại 
Mỹ La tinh và Việt 
Nam trong việc quản lý 
chỉ dẫn địa lý

Lý thuyết cánh 
tả trong phát 
triển đất nước: 
Trao đổi kinh 
nghiệm giữa 
Việt Nam, 
Cộng hòa Liên 
bang Đức và 
các nước Mỹ 
La tinh. Nxb. 
Thế giới, Hà 
Nội, 2016, 
trang 77-90

02.2016

Trần 
Văn 
Hải

30. 3
2
The Inadequacies of the 
System Documents and 
Policies to Implement 
Decision No. 79/2005/ 
QD-TTg of the Prime 
Minister

VNU Journal 
of Science: 
Policy and 
Management 
Studies. 

ISSN 
0866-
8612

Vol. 32, 
No. 1 
(2016), 
p22-28

03.2016

Trần 
Văn 
Hải

(Đồng 
tác giả 

với 
Nguyễn 

Như 
Hải)

31. 3
5
Khắc phục những bất 
đồng về bảo hộ chỉ dẫn 
địa lý

Tạp chí Nghiên 
cứu Lập pháp ISSN 

1859-
2953

số 08(312), 
Kỳ 2 – 
tháng 
04/2016, 
trang 14-
22

04.2016

Trần 
Văn 
Hải

32. 3
6
Bảo hộ tài sản trí tuệ 
gắn với du lịch Nghệ 

Tạp chí Khoa 
học và Công 

ISSN 
1859-

số 04.2016 04.2016 Trần 
Văn 
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An nghệ Nghệ An 1949 Hải
(bút 
danh 
Trần 
Hải 

Linh)
33. 3

7
Khắc phục một số rào 
cản về sở hữu trí tuệ đối 
với doanh nghiệp Việt 
Nam khi TPP được vận 
hành

Đăng lại Tạp 
chí Khoa học 
và Công nghệ 
Nghệ An

ISSN 
1859-
1949

số 04.2016

04.2016

Trần 
Văn 
Hải

34. 3
8
Nghe nhạc hiệu đoán 
chương trình

Đại đoàn kết
6.2014

Phạm 
Xuân 
Hằng

35. Vai trò trung tâm của 
ASEAN: Cơ hội và 
thách thức 

Hà Nội mới

6.2014

Phạm 
Xuân 
Hằng

36. Phát triển nội lực quốc 
gia –Thách thức cũ 
trong năm mới 2015, 

Hà Nội mới

2.2015

Phạm 
Xuân 
Hằng

37. Đảm bảo thắng lợi đại 
đoàn kết toàn dân tộc

Đại đoàn kết 9.2015 Phạm 
Xuân 
Hằng

38. Hai vấn đề suy ngẫm từ 
Đại hội Đảng bộ một số 
địa phương

Hà Nội mới 10.2015 Phạm 
Xuân 
Hằng

39. Trách nhiệm của Dân Hà Nội mới 10.2015 Phạm 
Xuân 
Hằng

40. Trí tuệ, bản lĩnh và văn 
hóa – những tố chất 
thúc đẩy phát triển

Hà Nội mới 10.2015 Phạm 
Xuân 
Hằng

41. Sứ mệnh cầm quyền 
của Đảng ta trong giai 
đoạn hiện nay

Báo điện tử 
Đảng cộng sản 
Việt Nam

10.2015 Phạm 
Xuân 
Hằng

42. Để học sinh lơ mơ về 
cội nguồn dân tộc là có 
tội với tổ tiên, với vận 
mệnh đất nước

Hà Nội mới 12.2015 Phạm 
Xuân 
Hằng

43. Đổi mới đồng bộ, toàn 
diện trên nền tảng văn 
hóa

Hà Nội mới 1.2016 Phạm 
Xuân 
Hằng

44. Công bộ của dân phải là 
người tử tế!

Hà Nội mới 1.2016 Phạm 
Xuân 
Hằng

45. Con người văn hóa thúc 
đẩy tiến bộ xã hội

Hà Nội mới 3.2016 Phạm 
Xuân 
Hằng

46. Giá trị cần có của 
những “công bộc” nghị 

Hà Nội mới 4.2016 Phạm 
Xuân 
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trường Hằng
47. Quê hương nghĩa trọng, 

tình cao
Hà Nội mới 4.2016 Phạm 

Xuân 
Hằng

48. Tác động của xu thế 
quốc tế hóa giáo dục 
đại học đối với hoạt 
động quản lý nguồn 
nhân lực của các trường 
đại học Việt Nam

Tạp chí Dạy và 
học ngày nay

số tháng 
6/2014

6.2014 Bùi 
Trang 
Hương
(Đồng 
tác giả)

49. Hiểu thế nào là sự trao 
quyền?

Tạp chí Tiêu 
chuẩn đo lường 
chất lượng 

ISSN 
1859-
0284

số 11+12 6.2012 Tạ Thị 
Bích 
Ngọc

50. Nhận thức về dịch vụ 
công ở nước ta hiện nay

Tạp chí Lý luận 
chính trị

ISSN 
0868 – 
2771

số 9 – 
2013

9.2013 Tạ Thị 
Bích 
Ngọc

51. Mối quan hệ giữa xã 
hội hóa giáo dục và xây 
dựng xã hội học tập

Nội san Hành 
chính học

số 17 - 
2015

2015 Tạ Thị 
Bích 
Ngọc

52. Xã hội hóa giáo dục 
góp phần xây dựng xã 
hội học tập

Tạp chí Khoa 
học xã hội Việt 
Nam

ISSN 
1013-
4328

số 5 (90) -  
2015

Tạ Thị 
Bích 
Ngọc

53. Tại sao các đơn đề nghị 
bảo hộ nhãn hiệu của 
các doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Bắc Ninh 
lại bị từ chối bảo hộ

Tạp chí Thông 
tin Khoa học và 
công nghệ Bạc 
Liêu

số 01.2012 Hoàng 
Lan 

Phương
(Đồng 
tác giả)

54. Góp vốn bằng nhãn 
hiệu – Một công cụ để 
phát triển nhãn hiệu của 
doanh nghiệp

Tạp chí Thông 
tin Khoa học và 
công nghệ 
Nghệ An

ISSN 
1859-
1949

số 04.2012 4.2012 Hoàng 
Lan 

Phương

55. Khắc phục những bất 
cập của pháp luật Việt 
Nam về định giá tài sản 
trí tuệ

Tạp chí Chính 
sách và Quản lý 
Khoa học và 
công nghệ

ISSN 
1859-
3801

số 02.2013 2.2013 Hoàng 
Lan 

Phương

56. Giải pháp để tăng tỷ lệ 
đăng ký thành công của 
các đơn đề nghị bảo hộ 
nhãn hiệu của các 
doanh nghiệp tỉnh Bắc 
Giang

Tạp chí Thông 
tin Khoa học và 
công nghệ Bắc 
Giang

2013 Hoàng 
Lan 

Phương

57. Thực trạng đăng ký bảo 
hộ nhãn hiệu của các 
doanh nghiệp tỉnh Hải 
Dương

Tạp chí Khoa 
học và Công 
nghệ Nghệ An

ISSN 
1859-
1949

số 04.2014 4.2014 Hoàng 
Lan 

Phương

58. Bảo hộ và thực thi 
quyền đối với nhãn hiệu 
khi Hiệp định TPP 
được vận hành

Tạp chí Khoa 
học và Công 
nghệ Nghệ An

ISSN 
1859-
1949

số 04.2016 4.2016 Hoàng 
Lan 

Phương

59. Quản lý biến đổi xã hội 
trong lĩnh vực lao động, 

Tạp chí “Giáo 
dục lý luận”

ISSN 
0868-

số 191 1.2013 Phạm 
Ngọc 
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việc làm ở Thành phố 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

3492 Thanh
(Đồng 
tác giả)

60. Nhận diện những thách 
thức đối với quá trình 
phát triển bền vững 
vùng Tây Nguyên

Tạp chí Cộng 
sản ISSN:086

6-7276

8.2013 Phạm 
Ngọc 
Thanh

61. Quản lý phát triển xã 
hội trong lĩnh vực giảm 
nghèo ở Tây Nguyên

Tạp chí “Lí 
luận chính trị 
và truyền 
thông”

ISSN: 
1859-
1485

1.2014 Phạm 
Ngọc 
Thanh

62. Đổi mới mô hình khu 
công nghiệp nhìn từ 
tiếp cận lý thuyết cụm

Tạp chí  Chính 
sách và quản lý 
khoa học và 
công nghệ

số 4/2012 4.2012 Vũ Thị 
Cẩm 

Thanh

63. Một số quan điểm lãnh 
đạo có ảnh hưởng tiêu 
cực tới việc giữ chân 
nhân tài của doanh 
nghiệp

Kỷ yếu 5 năm 
Ngày nhân sự 
Việt Nam, Nxb. 
Đại học Quốc 
gia

2013 Nguyễn 
Anh 
Thư

64. Influences of 
Leadership Style on 
Talent Retention. 
Implications for the 
Public Universities in 
Vietnam

VNU Journal 
of Science, 
Social Sciences 
and Humanities

ISSN 
0866-
8612

Số 5E, tập 
30

12.2014 Nguyễn 
Anh 
Thư

65. Tác động của xu thế 
quốc tế hóa giáo dục 
đại học đối với hoạt 
động quản lý nguồn 
nhân lực của các trường 
đại học Việt Nam

Tạp chí Dạy và 
học ngày nay

số tháng 
6/2014

6.2014 Nguyễn 
Anh 
Thư

(Đồng 
tác giả)

66. Di động nhân lực khoa 
học và công nghệ tại 
các quốc gia ASEAN 
trong xu thế hội nhập 
quốc tế

International 
Journal of 
Biodiversity 
Science, 
Ecosystem 
Service and 
Management

SCOPUS 
ISSN: 
2151-
3732 

(Print), 
2151-
3740 

(Online)  

Vol 10. 
Issue 1, 
2014; 
Page 40-53 
(Taylor 
and 
Francis)
(H Index: 
13), Q3

2014 Đào 
Thanh 
Trường

67. Hệ thống khoa học, 
công nghệ và đổi mới 
(STI) của Cuba: những 
điểm tương đồng với 
Việt Nam và một vài 
gợi suy cho chiến lược 
phát triển

Tạp chí Châu 
Mỹ ngày nay
 
 

ISSN:235
4-0745 Số 10 

(211), 
2015, 

Trang 3-10

2015

Đào 
Thanh 
Trường

68. Kinh nghiệm xây dựng 
hệ thống khoa học, 
công nghệ và đổi mới 
(STI) của Thụy Điển và 

Tạp chí Nghiên 
cứu Châu Âu
 
 

ISSN: 
0868-
3581

Số 10 
(181) 
2015, 

Trang 19-

2015

Đào 
Thanh 
Trường



28

một số gợi ý định 
hướng chiến lược cho 
Việt Nam trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế

31

69. The Roles of 
Government in 
Economic 
Development: Some 
Analysis from 
Paradigm Shift 
Perspective

Tạp chí Khoa 
học Đại học 
Quốc gia 
Hà Nội

ISSN: 
0866-
8612 Số 31 Kỳ 

1, 2015, 
trang 28-

44

2015

Đào 
Thanh 
Trường

70. Một vài vấn đề phương 
pháp luận về đánh giá 
chính sách phát triển 
vùng

Tạp chí Khoa 
học Đại học 
Quốc gia 
Hà Nội

ISSN: 
0866-
8612

Số 31 Kỳ 
Số 12015, 
trang 19-

27

2015

Đào 
Thanh 
Trường

71. STI system in 
universities of Vietnam

Journal Science 
and 
Technology 
policy and 
Management

ISSN: 
1859-
3801

Vol 4, 
No.4
2015, page 

57-68

2015

Đào 
Thanh 
Trường

72. Some theoretical and 
practical arguments on 
the science, technology 
and innovation system 
of Vietnam in trend of 
international integration 
of science and 
technology

Journal Science 
and 
Technology 
policy and 
Management

ISSN: 
1859-
3801 Vol 4, No. 

3
2015, page 
1-13

2015 Đào 
Thanh 
Trường

73. Phát triển vùng:
 lý thuyết và kinh 
nghiệm quốc tế cho 
Việt Nam

Tạp chí Khoa 
học và Công 
nghệ Việt Nam.

ISSN: 
1859-
4794

Số 
12/2015, 
trang 79-

84

2015 Đào 
Thanh 
Trường

74. Di động nhân lực khoa 
học và công nghệ tại 
các quốc gia ASEAN 
trong xu thế hội nhập 
quốc tế

Tạp chí Xã hội 
học ISSN: 

0866-
7659

Số 1 (133), 
2016, 
Trang 91-
104

2016 Đào 
Thanh 
Trường

75. Determinants of R&D 
activities: the empirical 
evidence from 
Vietnamese large scale 
firms

Journal of 
Sociology ISSN: 

0866-
7659

No.1, 
2016,
 page 66-
79

2016 Đào 
Thanh 
Trường

76. Kết quả hoạt động khoa 
học, công nghệ và đổi 
mới tại một số nước 
Đông Nam Á trong xu 
thế hội nhập quốc tế: 
một góc nhìn so sánh

Tạp chí Nghiên 
cứu Đông Nam 
Á

ISSN: 
0868-
2739

Số tháng 
4/2016, 
Trang 29-
37

2016 Đào 
Thanh 
Trường

77. Di động xã hội nguồn 
nhân lực KH&CN chất 
lượng cao trong xu thế 
hội nhập KH&CN quốc 

Tạp chí Nghiên 
cứu con người
 

ISSN: 
0328-
1557

Số 2 (83) 
2016, 
Trang 59-
68

2016 Đào 
Thanh 
Trường
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tế tại các quốc gia 
OECD

78. Thực tiễn xây dựng và 
phát triển hệ thống khoa 
học, công nghệ và đổi 
mới (STI) của Hàn 
Quốc và bài học kinh 
nghiệm cho Việt Nam

Tạp chí Nghiên 
cứu Đông Bắc 
Á
 

ISSN: 
2354-
077X

Số 
3(181)/201
6, trang 
42-52

2016 Đào 
Thanh 
Trường

79. Social policies for 
inclusive development 
in Vietnam

Tạp chí Khoa 
học Đại học 
Quốc gia Hà 
Nội

ISSN: 
0866-
8612

Số 32 Kỳ 
1. 2016, 
trang 29-
48

2016 Đào 
Thanh 
Trường

80. Nâng cao hiệu quả 
hoạt động sáng chế 
của các trường đại 
học công lập Việt 
Nam thông qua việc 
khắc phục các rào cản 
đối với hoạt động này

Tạp chí Chính 
sách và Quản lý 
Khoa học và 
Công nghệ

ISSN 
1859-
3801

Tập 1, Số 
4.2012

2012 Hoàng 
Thị Hải 

Yến

81. Xây dựng hệ thống 
nhận diện và kiểm 
soát chất lượng sản 
phẩm để nâng cao 
hiệu quả khai thác chỉ 
dẫn địa lý Cam Vinh

Tạp chí Khoa 
học & Công 
nghệ Nghệ An

ISSN 
1859-
1949

số 5.2015 2015 Hoàng 
Thị Hải 

Yến

82. Xác lập quyền sở hữu 
trí tuệ tại nước ngoài 
– bước đi tiên phong 
cho doanh nghiệp khi 
tham gia Hiệp định 
TPP

Tạp chí Khoa 
học và Công 
nghệ Nghệ An, 

ISSN 
1859-
1949

Sô 4.2016 2016 Hoàng 
Thị Hải 

Yến

3.2. Bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế

Stt Tên bài báo Tên tạp chí 
Chỉ số 

khoa học Số đăng, 
số trang

Thời gian 
đăng

Cán bộ 
thực 
hiện

1. 1Provision of ecosystem 
services is determined 
by human agency, not 
ecosystem functions. 
Four case studies

International 
Journal of 
Biodiversity 
Science, 
Ecosystem 
Service and 
Management 

(H Index: 
13), Q3, 
SCOPUS

ISSN: 
2151-
3732 

(Print), 
2151-
3740 

(Online)  

Vol 10. 
Issue 1, 
2014; 
Page 40-53 
(Taylor 
and 
Francis)
 

2014 Đào 
Thanh 
Trường

2. 2Engaging local 
knowledge in 
biodiversity research: 
experiences from large 

Interdisciplinar
y Science 
Reviews

(H 
Index:16), 
ISSN: 
0308-

Vol. 39, 
No. 4, 
2014, Page 
323-341

2014 Đào 
Thanh 
Trường



30

inter- and 
transdisciplinary 
projects

0188 
(Print) 
ISSN: 
1743-
2790 
(Online)

Journal 
Impact 
Factor: 
0.357

3. Land cover-based 
ecosystem service 
assessment of irrigated 
rice cropping systems 
in southeast Asia-An 
explorative study 

Ecosystem 
Services: 
Science, Policy 
and Practice, 
(Elsevier)

(Source 
Normaliz
ed Impact 
per Paper: 

2.252, 
SCImago 
Journal 

Rank:2.20
0); (H 
Index: 

14), Q1- 
ISI/SCOP

US

Vol 14 
(2015), P 

76-87; 

2015 Đào 
Thanh 
Trường

4. Sách chuyên khảo, tham khảo

Stt Tên sách 
/chương sách

Số trang in Nhà xuất 
bản

Thời gian Cán bộ 
thực 
hiện

1. 1Những cơ hội và thách thức của sinh viên 
theo hướng chuyên ngành Quản lý nguồn 
nhân lực Khoa KHQL
Sách “Khoa KHQL đổi mới, hội nhập và 
phát triển”

22- 29

Nxb. 
ĐHQG

2012 Nguyễn 
Thị 
Kim 
Chi

2. 2Trường Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn với vai trò cung ứng nguồn 
nhân lực khoa học xã hội nhân văn cho 
thị trường lao động
Sách “Lựa chọn giải pháp nhằm thu hẹp 
khoảng cách giữa đào tạo đại học trong 
lĩnh vực KHXH và NV với nhu cầu của 
thị trường lao động”

243 – 253

Nxb. Thế 
giới

2012 Nguyễn 
Thị 
Kim 
Chi

3. 3Một số biện pháp nâng cao vai trò của 
Nhà nước đối với việc thực hiện TNXH ở 
Việt Nam hiện nay
Sách: “Nhà nước pháp quyền – Những 
vấn đề lý luận và thực tiễn”

465 – 480

Nxb. 
ĐHQG

2013 Nguyễn 
Thị 
Kim 
Chi

4. 4Trách nhiệm của các tổ chức tôn giáo 
(nghiên cứu trường hợp các chùa ở Hà 
Nội)

630 – 643 Nxb. Tôn 
giáo

2014 Nguyễn 
Thị 
Kim 
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Sách  “Tôn giáo và Văn hoá: Một số vấn 
đề lý luận và thực tiễn”

Chi

5. Trung hòa những mâu thuẫn về sở hữu trí 
tuệ giữa các quốc gia đàm phán TPP
Sách “Gia nhập Hiệp định đối tác xuyên 
Thái bình dương: Cơ hội và thách thức 
đối với Việt Nam và ASEAN”

149-168

Nxb. Thế 
giới 09.2014

Trần 
Văn 
Hải

6. Vai trò của hiệp hội trong việc bảo vệ chỉ 
dẫn địa lý – Kinh nghiệm từ chỉ dẫn địa 
lý và nhãn hiệu Cigar Cuba
Sách “Quá trình phát triển kinh tế - xã 
hội của hai nước xã hội chủ nghĩa: Việt 
Nam và Cu Ba., Hà Nội”

160-170

Nxb. Thế 
giới 10.2014

Trần 
Văn 
Hải

7. Quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về Sở 
hữu trí tuệ - Những vấn đề đặt ra khi TPP 
được vận hành
Sách “ASEAN – Việt Nam – Hoa Kỳ: 20 
năm hợp tác và phát triển”

60-72

Nxb. Lao 
động 11.2015

Trần 
Văn 
Hải

8. Tác động của công nghệ đến bảo hộ và 
thực thi quyền sao chép
Sách “Thực thi các cam kết pháp lý của 
Việt Nam trong các hiệp định thương mại 
tự do (FTAs) và vấn đề bảo vệ quyền sao 
chép trong bối cảnh hội nhập”

116-126

Nxb. Đại 
học Kinh tế 
Quốc dân

04.2016

Trần 
Văn 
Hải

9. Khoa học và công nghệ với việc thực thi 
Quyết định 79/2005/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ
Sách “Phát triển bền vững vùng Tây Bắc: 
từ chính sách đến thực tiễn”

69-78

Nxb. Thế 
giới

04.2016 Trần 
Văn 
Hải

(Đồng 
tác giả 

với 
Nguyễn 

Như 
Hải)

10. Quyền tác giả ở Việt Nam – Pháp luật và 
Thực thi Nxb. Tư 

pháp

12.2014 Trần 
Văn 
Hải 

(Đồng 
tác giả)

11. 6Đổi mới văn hóa lãnh đạo và quản lý ở 
Việt Nam hiện nay Nxb. Chính 

trị Quốc 
gia, Hà Nội

2013 Phạm 
Ngọc 
Thanh 
(Chủ 
biên)

12. Một số bất cập trong chính sách quy 
hoạch vùng thực thi Quyết định số 
79/2005/QĐ-TTg 
Sách “Phát triển bền vững vùng Tây Bắc: 
từ chính sách đến thực tiễn”

373 - 388
Nxb. Thế 

giới

2016 Vũ Thị 
Cẩm 

Thanh

13. Di động xã hội của nhân lực khoa học và 
công nghệ trong bối cảnh hội nhập quốc 
tế: Lý luận và thực tiễn

Nxb.Thế 
giới, 2016.
ISBN: 978-

604-77-

2016 Đào 
Thanh 
Trường
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2252-5
14. Chính sách khoa học, công nghệ và đổi 

mới (STI) của Việt Nam trong xu thế hội 
nhập quốc tế: Thực trạng và giải pháp

Nxb.Thế 
giới, 2016

ISBN: 978-
604-77-
2253-2

2016 Đào 
Thanh 
Trường

15. Vai trò của doanh nghiệp trong việc xây 
dựng chương trình đào tạo để gắn kết với 
thị trường lao động (nghiên cứu trong 
lĩnh vực đào tạo sở hữu trí tuệ)
Sách “Lựa chọn giải pháp nhằm thu hẹp 
khoảng cách giữa đào tạo đại học trong 
lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn với 
nhu cầu của thị trường lao động” 

Nxb. Thế 
Giới, 
ISBN 

9786047705
726

2012 Hoàng 
Thị Hải 

Yến

16. Vai trò của sở hữu trí tuệ đối với hệ thống 
đổi mới/sáng tạo (STI) của Việt Nam
Sách “Hệ thống khoa học, công nghệ và 
đổi mới ở Việt Nam trong xu thế hội nhập 
quốc tế”

Nxb. Thế 
giới, ISBN 

9786047717
446

2015 Hoàng 
Thị Hải 

Yến

17. Tăng cường mối liên kết chính sách nông 
nghiệp – công nghiệp và khoa học & 
công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả phát 
triển bền vững thông qua thực tiễn đánh 
giá việc triển khai Quyết định số 
79/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ
Sách “Phát triển bền vững vùng Tây Bắc: 
Từ chính sách đến thực tiễn”

Nxb. Thế 
giới, ISBN 

9786047723
751

2016 Hoàng 
Thị Hải 

Yến

5. Bài giảng/giáo trình
Stt Tên bài giảng/giáo trình Bài giảng

Giáo trình
Thời gian Cán bộ 

thực 
hiện

1. 1Quản lý nguồn nhân lực x 2012 Hoàng 
Văn 
Luân, 
Nguyễn 
Thị 
Kim 
Chi, 
Nguyễn 
Anh 
Thư

2. 1Khoa học dự báo x 8.2012 Mai Hà, 
Phan 
Hồng 
Giang

3. 2Quản lý dự án x 8.2012 Đặng 
Ánh 

Nguyệt, 
Phan 
Hồng 
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Giang
4. Học tập dựa trên vấn đề x 2014 Phan 

Hồng 
Giang

5. 3Nhãn hiệu và các chỉ dẫn thương mại 
khác

x 8.2014 Phạm 
Phi 

Anh, 
Trần 
Văn 
Hải

6. 4Văn hóa và đạo đức quản lý x 2015 Phạm 
Ngọc 
Thanh

7. 5Pháp luật về Lao động việc làm x 5.2015 Bùi 
Trang 

Hương, 
Hoàng 

Lan 
Phương

8. 6Các Kỹ năng cho nhà quản lý x 10.2014 Nguyễn 
Văn 

Chiều, 
Vũ Thị 
Cẩm 

Thanh, 
Nguyễn 

Anh 
Thư

6. Giải thưởng về KH&CN 

STT Khen thưởng Số quyết định/thời gian 
khen thưởng

Năm Cá nhân được khen thưởng

1 Khen thưởng của 
ĐHQGHN về thành tích 
KH&CN nổi bật trong 
năm 2011 

QĐ số 294/QĐ-HSSV 
ngày 18 tháng 01 năm 
2012 của Giám đốc 
ĐHQGHN 

2012 PGS.TS Phạm Ngọc Thanh

2 Khen thưởng về công 
trình công bố quốc tế

2015 TS. Đào Thanh Trường

3 Giải thưởng công trình 
KH&CN tiêu biểu của 
ĐHQGHN giai đoạn 
2011-2015

2016 PGS.TS Phạm Xuân Hằng

                


